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 Máy tiện CHÍNH XÁC CAO -  ĐÀI LOAN 
 
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT 

L760 Series 
Model 

L3040 L3060 L3080 L30100 L30120 L30160 

 Đường kính tiện lớn nhất trên 
băng máy  

760 mm 

Đường kính tiện lớn nhất trên 
bàn dao ngang 

540 mm 

Khoảng cách lớn nhất giữa các 
mũi tâm 

1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 4000 mm 

Đường kính tiện lớn nhất trên 
băng lõm 

990 mm 

Chiều rộng băng máy 
400 mm 

Kiểu mũi trục chính  ASA D1 - 11  

Đường kính lỗ trục chính 
115 mm 

Côn lỗ trục chính MT 7 

Phạm vi tốc độ trục chính 10 ~ 1100 R.P.M. ( 12 steps ) 

Phạm vi cắt ren hệ inch 2 ~ 56 T.P.I. 

Phạm vi cắt ren hệ Mét P 0.5 ~ P 14 

Tốc độ ăn dao theo chiều dọc 0.06 ~ 0.82 mm 

Tốc độ ăn dao theo chiều 
ngang 

0.02 ~ 0.40 mm 

Đường kính trục vít me 38 mm 

Bước ren Trục vít 4 T.P.I. or 6 mm 

 MT 5 

Hành trình trục ụ đuôi 
 

165 mm 

Đường kính trục ụ đuôi 85 mm 

Động cơ dẫn động chính 10 HP ( 7.5 KW, 6P ) / 15HP (11 KW, 6P, Opt.) 
Động cơ bơm làm mát 1/8 HP ( 0.1 KW ) 

Hành trình Giá đỡ nghỉ 200 mm 

Hành trình trượt ngang 375 mm 

Kích thước máy 
238 x 
103 x 
136 

290 x 103 x 
136 

347 x 103 x 
136 

398 x 103 x 
136 

473 x 103 x 
136 

555 x 103 x 
136 

Kích thước bao gói 
250 x 
115 x 
194 

300 x 115 x 
194 

356 x 115 x 
194 

426 x 115 x 
194 

485 x 115 x 
194 

573 x 115 x 
194 

Trọng lượng tinh 2360 
kg 

2710 kg 3060 kg 3310 kg 3780 kg 4990 kg 

Trọng lượng bao gói 2460 
kg 

2810 kg 3210 kg 3460 kg 3930 kg 5190 kg 
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TRANG THIẾT BỊ TIÊU 
CHUẨN 

TRANG THIẾT BỊ CHỌN THÊM 

■ Hộp dụng cụ 1pc ■ Mâm cặp 3 chấu ■ Bảo vệ mâm cặp 

■ Mũi chống tâm 2pcs ■ Mâm cặp rời 4 
chấu 

■ Trụ dao kiểu Mỹ 

■ Chốt an toàn 1set ■ Mâm cặp then hoa ■ Bánh răng thay ren Module và 
D.ke 

■ Dụng cụ lắp dao 1pc ■ Ruy-lét tĩnh ■ Bộ gáẹp chi tiết nhỏ 
■ Tấm chặn sau 1pc ■ Ryu-lét động ■ Tấm dẫn 
■ Hệ thống làm mát 1set ■ Đèn chiếu sáng ■ Trụ dao thay nhanh 

■ Trụ dao 4 trạm dao 1set ■ Cữ chăn xe dao 4 
vị trí 

■ Bộ hiển thị số 

■ Cữ chặn xe dao 
nhỏ 

■ Máy copy thủy lực 

■ Mũi chống tâm 
động 

■ Bảo vệ phoi 

■ Bàn dao sau ■ Máy mài đường kính trong và 
ngoài. 

■ Đồ gá tiện côn ■ Hành trình nhanh 

■ Lò so cữ chặn ăn 
dao tự động. 

1set 

■ Tấm chắn bắn 
nước phía sau 

  

 
 

 
 

 

 


